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Toµ ¸n nd quËn T 

      thµnh phè hµ néi 
             ______________________ 

B¶n ¸n sè:  71/2021/HSST 

Ngµy: 27/5/2021 

          Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

          §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
          _________________________________ 

                      

Nh©n danh   

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n quËn T 

********** 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ NguyÔn Thu HuyÒn 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:  1. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà 

               2. Bà Đỗ Thị Hoàng Lan 

Th­ ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Ông Ngô Hoàng Hà – Thư ký Tòa án 

nhân dân quận T   

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn T: Ông Ngô Ngọc Tùng - KiÓm s¸t viªn. 

 Ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2021, t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n quËn T xÐt xö s¬ thÈm 

c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 60/2021/HSST ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2021 ®èi víi bÞ 

c¸o: 

Hä vµ tªn: Nguyễn Thị T, giới tính nữ, sinh năm 1985; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: lớp 6/12; Nghề nghiệp: Tự do; Nơi cư trú: 

Đội 12B xóm H, xã D, huyện H, Thành phố Hà Nội; Con ông: Nguyễn Văn C, sinh 

năm 1957, con bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1958; Có chồng là Nguyễn Văn T, sinh 

năm 1980 và 02 con (lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2007) 

Theo danh chỉ bản số 57 lập ngày 09/02/2021 tại Công an quận T, Hà Nội thì 

bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Hoàng Văn T, sinh năm 1969, HKTT: Thôn A, xã A, huyện H, Hà Nội 

–  Có mặt. 

Người làm chứng: anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1980, trú tại Đội 12B xóm H, 

xã D, huyện H, Hà Nội. 

Néi dung vô ¸n 

Nguyễn Thị T làm nghề giao hàng lá đao để gói xôi tại khu vực phường P, 

quận T, thành phố Hà Nội. Trước đây Thu làm thuê, chuyên hái lá đao gói xôi cho 

ông Hoàng Văn T (SN: 1969, HKTT: thôn A, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội) đến 
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nay đã nghỉ việc. Thời gian gần đây, Thu có nhắn tin chửi bới, xúc phạm ông T vì 

cho rằng ông T đã nói xấu gây ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình và cản trở việc buôn 

bán của T. Khoảng 15h15 ngày 17/11/2020, sau khi giao hàng lá đao để gói xôi tại 

khu vực phường P, quận T, thành phố Hà Nội, T cùng anh Nguyễn Văn T (SN: 1980, 

HKTT: thôn H, xã D, huyện H, thành phố Hà Nội, là chồng của T) đứng sát vỉa hè 

khu vực ngã tư phố P giao với ngõ 209 A - đoạn trước cửa trạm tuần tra dân phòng. 

Lúc này ông Hoàng Văn T cũng vừa giao hàng lá đao xong thì nhìn thấy T nên điều 

khiển xe ô tô 5 tạ đi đến vị trí T đang đứng rồi xuống xe đi bộ đến trước mặt T. Hai 

bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau, ông T dùng tay trái tát vào má phải của T 1 

cái. Lúc này, anh Nguyễn Văn T đang ngồi trên xe máy gần đó đã xông vào giằng co, 

xô đẩy ông T ra, không cho ông T đánh Thu tiếp. Sau khi bị tát, T lao vào túm áo ông 

T làm ông T bị rách áo và giằng co với ông T. Quá trình giằng co nhau, ông T dùng 

tay đấm 01 phát vào khu vực miệng của T khiến T phải lùi lại, ông T và anh T tiếp 

tục giằng co nhau. Khi anh T, ông T đang giằng co, xô đẩy nhau, T chạy ra xe chở 

rác gần đó nhặt 01 thanh gỗ để trong xe chở rác rồi quay lại cầm thanh gỗ bằng 2 tay, 

vụt 02 (hai) đến 03 (ba) phát hướng từ trên xuống vào vùng đầu của ông T khiến ông 

T bị chảy máu ở đầu. Ông T đã chạy lại cửa hàng sửa xe máy gần đó để tìm vật dụng 

đánh lại T nhưng một số người dân đã tới can ngăn hai bên. Sau đó, ông T được 

người dân đưa đi băng bó vết thương còn vợ chồng T lên xe máy đi về. Đến khoảng 

19h00 cùng ngày, do thấy đau đầu, chóng mặt nên ông T đã được gia đình đưa vào 

bệnh viện 19/8 để điều trị, anh Triệu Tiến T (SN: 1988, trú tại: Tổ dân phố T, phường 

D, quận H, thành phố Hà Nội, là con rể ông T) đã tới Công an phường P để trình báo 

việc ông T bị đánh gây thương tích. Ngày 12/01/2021, ông Hoàng Văn T đã có đơn 

đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị T về tội Cố ý gây 

thương tích. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng:  

- 01 thanh gỗ kích thước 130x4x1cm đã bị gãy. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của ông Hoàng Văn T. Tại cơ quan 

điều tra, ông T khai nhận: Sau khi ông T dùng tay trái của mình đẩy 1 cái về phía khu 

vực mặt của T thì T xông vào dùng tay đấm 01 phát về phía ông T nhưng ông T tránh 

được.  
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Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Trạm y tế phương P, kết quả xác 

định 15h50 ngày 17/11/2020, ông T có đến sơ cấp cứu tại trạm y tế phường P. Ông T 

có 01 vết thương chảy máu ở vùng đỉnh đầu trái. Trạm y tế đã khâu vết thương và 

yêu cầu ông T chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại bệnh viện 19/8, kết quả xác định 

19h45 ngày 17/11/2020, ông T nhập viện. Ông T có 01 vết thương vùng chẩm trái, 

xây sát sau vai bên trái.  

Cơ quan điều tra đã tiến hành cho T tới khám giám định pháp y thương tích tại 

Trung tâm pháp y Hà Nội. Kết luận giám định giám định pháp y thương tích số 

09/TTPY ngày 05/01/2021 của Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận: 01 sẹo vết thương 

vùng chẩm trái kích thước 3cmx0,3cm, tỷ lệ thương tật 02%.  Các chạm thương phần 

mềm vai trái, khuỷu tay trái không tổn thương xương, không ảnh hưởng chức năng, 

không có quy định tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với các thương tổn này. Nhiều khả năng 

các chạm thương, thương tích do vật tày, vật tày có cạnh gây nên. 

Tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 02%. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh thương tích của Nguyễn Thị T, được 

trung tâm y tế quận T cho biết: Khoảng 14h ngày 18/11/2020, Nguyễn Thị T vào 

khám, có vết xây xước mới, không chảy máu tại vùng nhân trung, cánh mũi phải.  

Cơ quan điều tra đã tiến hành cho T tới khám giám định pháp y thương tích tại 

Trung tâm pháp y Hà Nội. Kết luận giám định pháp y thương tích số 149/TTPY ngày 

04/02/2021 của Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận: 

- Sẹo vết thương cuối nhân trung, môi trên lệch trái, kích thước 0,5cmx0,2cm tỷ 

lệ thương tích 1,5%, nhiều khả năng thương tích do vật tày có cạnh gây nên. 

Tỷ lệ tổn hại sức khỏe 02% (làm tròn). 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị T khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã 

nêu trên, lời khai của T phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền và 

nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với vật chứng và các tài liệu, chứng cứ 

khác thu thập trong hồ sơ vụ án.  

Đối với hành vi của anh T, quá trình điều tra xác định sau khi ông T tát T, anh T 

đã lao vào xô đẩy, giằng co với ông T để ngăn cản việc ông T tiếp tục đánh T, anh T 

không tham gia vào việc T đánh ông T. Ngoài lời khai của ông T, không có chứng cứ 

gì khác thể hiện việc anh T có dùng tay để đấm ông T. Do đó, không có căn cứ để xử 

lý đối với anh T. 
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Đối với hành vi của ông T, quá trình điều tra xác định ông T tát vào mặt T 1 cái, 

dùng tay đấm vào khu vực miệng của T 1 cái gây thương tích, ngoài ra không sử 

dụng hung khí, đồ vật gì để đánh Thu, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Thu là 02%. Hành vi 

của ông T chưa cấu thành tội phạm Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 

BLHS. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông 

Hoàng Văn T về hành vi Xâm hại đến sức khỏe của người khác.  

Về yêu cầu bồi thường dân sự, ông Hoàng Văn T yêu cầu Nguyễn Thị T phải 

bồi thường số tiền 10.000.000đồng (Mười triệu đồng). Ông T đã cung cấp cho cơ 

quan điều tra: 02 phiếu thu tiền của bệnh viện 19-8, 01 phiếu chi thể hiện ông T đã 

tạm ứng số tiền 1.000.000đồng (Một triệu đồng) và được trả lại số tiền thừa tạm thu 

526.625đồng (Năm trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng). Tổng số 

tiền khám chữa bệnh của ông T tại bệnh viện 19-8 theo hóa đơn ông T cung cấp được 

là 3.458.253đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn hai trăm năm mươi ba 

đồng). 

C¸o tr¹ng sè 58/CT-VKSTH ngµy 07/4/2021 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn 

T truy tố Nguyễn Thị T vÒ téi “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 

Bé luËt h×nh sù. 

 T¹i phiªn toµ bÞ c¸o Nguyễn Thị T khai nhËn thương tích của ông T là do bị 

cáo gây ra. BÞ c¸o thõa nhËn viÖc lµm cña m×nh lµ sai tr¸i vi ph¹m ph¸p luËt vµ xin 

Hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo đánh ông T là do quá bực tức vì bị ông T đánh 

trước. Bị cáo xin được bồi thường toàn bộ số tiền chi phí khám chữa thương tích của 

ông T, tuy nhiên ông T không nhận bồi thường nên bị cáo đã nộp vào Cơ quan thi 

hành án dân sự quận T số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để bồi thường khắc phục 

hậu quả hành vi của bị cáo. 

Bị hại - ông Nguyễn Văn T khai có tát  và đấm vào mặt bị cáo trước khi bị cáo 

dùng gậy gỗ đánh ông. Ông T yêu cầu xử lý bị cáo theo pháp luật và buộc bị cáo bồi 

thường cho ông số tiền T tế chi phí khám chữa thương tích là 3.458.253đ và tiền mất 

thu nhập của ông trong thời gian 13 ngày dưỡng thương, cụ thể tiền mất thu nhập Tòa 

tính như thế nào ông cũng đồng ý.  

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà, sau khi phân tích tính chất hành vi phạm 

tội và nhân thân bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 134, Điều 36, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự - xử lý bị cáo Nguyễn Thị T mức án từ 07 đến 10 tháng cải tạo không 

giam giữ; Về dân sự: Bị hại chỉ chứng minh được thiệt hại là số tiền 3.458.253đ, áp 
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dụng Điều 590 Bộ luật dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền trên, không 

chấp nhận các yêu cầu khác của bị hại.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận T, 

Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận T, Kiểm sát viên: trong quá trình điều tra, 

truy tố T hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu 

nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

[2]. Về tội danh: Bị cáo khai nhận hành vi gây thương tích cho bị hại tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị 

hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 15h30’ ngày 17/11/2020, do bị ông Hoàng Văn 

T tát, đấm vào vùng miệng gây thương tích với tỷ lệ thương tật 2% nên Nguyễn Thị 

T đã có hành vi dùng thanh gỗ kích thước 130x4x1cm đánh vào vùng đầu của ông 

Hoàng Văn T, gây tổn hại sức khỏe 2% tại ngã tư đoạn giao giữa ngõ 209 A và 

đường P, phường P, quận T, Hà Nội. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Cố ý gây 

thương tích quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

 [3]. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần 

đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phạm tội trong trường hợp bị kích động về 

tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra; Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

đã tự nguyện nộp số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để bồi thường khắc phục hậu 

quả - áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, e, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự đối với bị cáo.  

[4]. Trách nhiệm hình sự và hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp 

xâm phạm sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị an xã 

hội, việc xử lý bị cáo trước pháp luật là cần thiết, tuy nhiên cũng xem xét bị cáo có 

nơi cư trú rõ ràng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp 

dụng Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo cũng đủ tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo 

và răn đe phòng ngừa chung. Do bị cáo không có công việc và thu nhập ổn định nên 

không áp dụng khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 
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 [5]. Về dân sự, xử lý tang vật, án phí và quyền kháng cáo:  

- Về dân sự: bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 3.458.253đ và tiền 

mất thu nhập trong thời gian dưỡng thương 13 ngày, xét yêu cầu chi phí khám chữa 

thương tích của bị hại là có căn cứ nên được chấp nhận, đối với yêu cầu bồi thường 

tiền mất thu nhập thì bị hại không xuất trình được tài liệu chứng cứ chứng minh nên 

căn cứ Điều 590 bộ luật dân sự, không có cơ sở chấp nhận. 

- 01 thanh gỗ có kích thước 130x4x1cm bị gãy là công cụ bị cáo dùng vào việc 

phạm tội, không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm, án phí bồi thường dân sự. Bị cáo và bị 

hại được kháng cáo bản án theo luật định. 

 Từ phân tích, nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134, Điều 36, điểm b, e, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự; Điều 106, Điều 277, Đều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về án, lệ phí Tòa án. 

 Xử phạt: Nguyễn Thị T 08 (tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn 

chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao 

giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản 

án. 

Giao bị cáo về UBND xã D, huyện H, Thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục 

trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với 

UBND xã D trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Không áp dụng khấu trừ thu nhập 

đối với bị cáo. Bị cáo phải T hiện những nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không 

giam giữ tại Luật thi hành án hình sự. 

Về dân sự : Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 3.458.253đ, được 

trừ vào số tiền 5.000.000đ bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận T theo 

biên lai số 23531 ngày 20/5/2021. Số tiền còn lại là 1.541.747đ được trả lại cho bị 

cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hảnh án về án phí. 

 Xử lý vật chứng:  

- Tịch thu tiêu hủy 01 thanh gỗ có kích thước 130x4x1cm bị gãy 

Tang vật hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận T theo biên bản giao 

nhận ngày 07/4/2021. 
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 Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000đ án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

          N¬i nhËn:  

- Công an, VKS, THADS Q.T 

- Toà án NDTP Hà Nội 

-Bị cáo;  

- Lưu HS, VP        
     

        

 

T.m héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

          NguyÔn Thu HuyÒn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


